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Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 07/6/2017
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1
	2812
	Nguyễn Xuân Thái
	Đại Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	2
	2821
	Lê Tân Thành
	Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

	3
	2823
	Trần Vĩnh Hoàng
	Đức Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	4
	2824
	Phạm Hùng
	Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình

	5
	2828
	Phan Thị Hồng Thắm
	Nam Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	6
	2838
	Nguyễn Thanh Bình
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	7
	2876
	Lê Tuấn Đồng
	Quảng Trung, Ba Đồn, Quảng Bình

	8
	2879
	Hoàng Thị Hải
	Đồng Mỹ, Đồng Hới, Quảng Bình

	9
	2880
	Phạm Văn Quyền
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	10
	2881
	Nguyễn Thị Oanh
	Sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	11
	2882
	Hoàng Văn Phong
	Quảng Phú, Quảng Trạch, Quảng Bình

	12
	2884
	Phạm Thị Cúc
	Lý Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	13
	2886
	Tưởng Văn Hải
	Quảng Phú, Quảng Trạch, Quảng Bình

	14
	2887
	Dương Tuyên
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	15
	2890
	Nguyễn Tiến Dũng
	Hải Thành, Đồng Hới, Quảng Bình

	16
	2892
	Hoàng Văn Nghệ
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	17
	2893
	Trần Thị Thu Hà
	Hàm Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	18
	2894
	Hoàng Dũng
	Bắc Nghĩa, Đồng Hới, Quảng Bình

	19
	2896
	Cao Văn Hòa
	Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình

	20
	2897
	Bùi Văn Bằng
	Quảng Hưng, Quảng Trạch, Quảng Bình

	21
	2898
	Trần Đình Quyết
	Quảng Sơn, Ba Đồn, Quảng Bình

	22
	2899
	Trần Thế Phong
	Quảng Trung, Ba Đồn, Quảng Bình

	23
	2901
	Đoàn Xuân Tỉnh
	Quảng Thọ, Ba Đồn, Quảng Bình

	24
	2903
	Nguyễn Ngọc Lanh
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	25
	2905
	Nguyễn Thị Lệ Châu
	Vạn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	26
	2906
	Phan Văn Vỹ
	Sơn Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	27
	2907
	Võ Thị Bê
	Hải Thành, Đồng Hới, Quảng Bình

	28
	2908
	Đặng Văn Đạt
	An Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	29
	2909
	Nguyễn Thị Diệu
	Hoàn Lão, Bố Trạch, Quảng Bình

	30
	2913
	Phan Thị Thùy Linh
	Trung Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	31
	2914
	Lê Chí Thành
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	32
	2916
	Nguyễn Thị Ngọc Huyền
	Hương Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	33
	2917
	Nguyễn Thị Liên
	Hàm Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	34
	2918
	Bùi Thị Thu Vân
	Đức Ninh Đông, Đồng Hới, Quảng Bình

	35
	2922
	Nguyễn Thị Thu Hương
	Bắc Nghĩa, Đồng Hới, Quảng Bình

	36
	2923
	Phan Thị Xíu Giang
	Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình


